
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Tổ 8, Ấp Tân Mai, Xã Lộc Thành, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước, Việt Nam

04/07/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN THÀNH ĐẠT PHÁT

3801302093

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
Chi tiết: Sơ chế, phân loại tiêu, điều, cà phê 

0163

2. Chế biến và bảo quản rau quả
Chi tiết: Sản xuất chế biến nông sản các loại; tiêu, hạt điều, cà 
phê, khoai mỳ, bắp, đậu, nghệ

1030

3. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt, thép, inox

4662

4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn gỗ, vật liệu xây dựng 

4663

5. Phá dỡ 4311

6. Chuẩn bị mặt bằng 4312

7. Lắp đặt hệ thống điện 4321

8. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

9. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: - Thi công trần thạch cao, sơn nội ngoại thất - Lắp đặt 
hệ thống cửa cuốn, cửa kéo, cửa nhôm kính, cầu thang, kệ bếp 
nhôm kính, vách ngăn nhôm kính

4330

10. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

11. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết: Bán buôn nông sản các loại; bán buôn tiêu, hạt điều, 
cà phê, khoai mỳ, bắp, đậu, nghệ

4620(Chính)

12. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn đồ nội thất, giường tủ bàn ghế, hàng thủ 
công mỹ nghệ, gốm sứ, mây tre đan

4649

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH MTV NÔNG SẢN THÀNH ĐẠT 
PHÁT
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THANH DAT PHAT AGRICULTURAL 
PRODUCTS MTV COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0937466519
Email: kimhoai2006@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

13. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai 
khoáng, xây dựng - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu 
điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác 
dùng trong mạch điện)

4659

14. Vận tải hành khách đường bộ khác 4932

15. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

16. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Thiết kế cảnh quan

7410

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

18. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

19. Bán buôn thực phẩm 4632

20. Bán buôn đồ uống 4633

21. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

22. Xây dựng nhà để ở 4101

23. Xây dựng nhà không để ở 4102

24. Xây dựng công trình đường sắt 4211

25. Xây dựng công trình đường bộ 4212

26. Xây dựng công trình điện 4221

27. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

28. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

29. Xây dựng công trình công ích khác 4229

30. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

31. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác 4511

32. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

33. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

34. Bốc xếp hàng hóa 5224

35. Cung ứng lao động tạm thời 7820

36. Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi 
giới lao động, việc làm

7810

6. Vốn điều lệ: 
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Phước

8. Người đại diện theo pháp luật:

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 091183015552

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 1, Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, Việt Nam

TRẦN THỊ GIÀU Nữ
01/01/1983 Kinh Việt Nam

01/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       091183015552
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Ấp 1, Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 
Nam
Địa chỉ liên lạc: Ấp 1, Xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Tỉnh Đồng Tháp, Việt 
Nam

Họ và tên:   TRẦN THỊ GIÀU Nữ

01/01/1983 Kinh Việt Nam

01/11/2022 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch công ty kiêm giám đốcChức danh:
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